
PHỤ LỤC SỐ LIỆU:

Ước TH
So cùng

kỳ (%)

So KH

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I. Tổng số lượt khách lượt 8.300.000         859.335           504.837          7.359.290          120,3         88,7     

Trong đó: khách quốc tế 350.000           35.738            35.982           499.336            393,2        142,7   

    Riêng Phú Quốc lượt 6.000.000        562.945          161.978          4.726.807         115,5        78,8     

     (Khách quốc tế ) lượt 350.000           35.080            13.995            470.538            375,9        134,4   

1. Khách tham quan các khu, điểm du lịch lượt 4.430.000         464.121           283.171          3.971.591          121,8         89,7     

2. Khách do các cơ sở kinh doanh lữ hành phục vụ lượt 170.000            27.209             15.745            174.314             112,3         102,5   

    Trong đó : Khách quốc tế lượt 40.000              2.213               3.428              32.118               215,2         80,3     

3. Khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ lượt 3.700.000         368.005           205.921          3.213.385          118,9         86,8     

Trong đó : Khách quốc tế lượt 310.000            33.525             32.554            467.218             416,9         150,7   
II. Ngày khách của các cơ sở kinh doanh du 

lịch
ngày 10.000.000       1.032.722        591.051          8.943.403          124,5         89,4     

          Trong đó : Khách quốc tế ngày 1.450.000        155.322          154.082          2.144.296         419,6        147,8   

III. Thời gian lưu trú bình quân ngày 2,7                    2,8                   2,9                  2,8                     104,7         103,0   

     - Khách quốc tế ngày 4,7                   4,6                  4,7                  4,6                    100,6        98,1     

     - Khách trong nước ngày 2,5                   2,6                  2,5                  2,5                    96,1          98,2     

IV. Tổng thu : triệu 13.000.000,0    1.345.374,8     973.423,8       14.537.983,9     187,9         111,8   

     - Khách quốc tế triệu 5.000.000,0     609.853,3       592.189,8       8.499.162,6      416,9        170,0   

     - Khách trong nước triệu 8.000.000,0      735.521,5        381.234,0       6.038.821,2       106,0         75,5     

         Riêng Phú Quốc triệu 11.500.000,0   1.096.227,6    824.368,5       12.225.651,4    217,7        106,3   

V. Cơ sở vật chất

        - Tổng số cơ sở lưu trú du lịch cơ sở 950                   940                  940                 940                    105,5         98,9     

        - Tổng số phòng Phòng 32.500             33.275            33.275            33.275              113,3        102,4   
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